
Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh

Bệnh viện Đa khoa Khu vực thị xã Mường Lay 7

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 14

Bệnh viện huyện Điện Biên Đông 1

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Điện Biên 6

Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ 2

Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa 3

Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 11

Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ 7

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình 5

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền tỉnh Hoà Bình 1

Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn 1

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc 1

Trung tâm Y tế Kim Bôi 2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu 7

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Lai Châu 12

Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ 9

Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ 1

Trung tâm Y tế huyện Tam Đường 2

Trung tâm Y tế huyện Than Uyên 1

Bệnh viện Đa khoa Bảo Thắng 15

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà 10

Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát 4

Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn 3

Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai 2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai 15

Bệnh viện Nội tiết Lào Cai (Lào Cai) 2

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai 12

Trung tâm Y tế TP. Lào Cai 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu 4

Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu 1

Bệnh viện Đa khoa Sông Mã 2

Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên Mộc Châu 44

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La 4

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Sơn La 7

Bệnh viện Đa khoa huyện Trấn Yên 3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái 10

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái 7

Bệnh viện Nội tiết Yên Bái 2

Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái 1

Bệnh viện Tâm thần Yên Bái 1

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Yên Bái 1

Trung tâm Y tế huyện Văn Yên 2

Trung tâm Y tế Yên Bình 4

Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hoà 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Lạng Giang 6

Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Nam 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động 13

Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên 26

Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên 9

Miền

Miền Bắc

SLBáo cáo: 

3182

Số tỉnh: 25

Số BV: 291

0.61%

0.12%

0.38%

0.82%

0.79%

0.37%

1.51%

Tây Bắc Bộ 

SLBáo cáo: 

258

Số tỉnh: 6

Số BV: 46

Đông Bắc 

Bộ SLBáo 

cáo: 770

Số tỉnh: 9

Số BV: 93

Điện Biên 51

Hòa Bình 10

Lai Châu 32

Lào Cai 68

Sơn La 66

Yên Bái 31

Bắc Giang 126



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thế 4

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Lục Ngạn 8

Bệnh viện Đa khoa Sông Thương 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 3

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Bắc Giang 39

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 6

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang 3

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 2

Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn 15

Bệnh viện huyện Bạch Thông 1

Trung tâm Y tế Bạch Thông 4

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn 3

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa An 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình 5

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Uyên 6

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng 27

Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần 4

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hoàng Su Phì 1

Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Yên Minh 1

Bệnh viện Đa khoa Nà Chì 1

Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên 6

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 4

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Lạng Sơn 10

Bệnh viện Phổi Lạng Sơn 1

Trung tâm Y tế Bắc Sơn 5

Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc 1

Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng 9

Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng 2

Trung tâm Y tế huyện Văn Quan 2

Trung tâm Y tế Lộc Bình 2

Bệnh viện Đa khoa Đoan Hùng 23

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê 7

Bệnh viện Đa khoa huyện Hạ Hòa 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Ninh 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lập 1

Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ 3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 23

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương 1

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Phú Thọ 1

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê 3

Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa 2

Trung tâm Y Tế huyện Lâm Thao 25

Trung tâm Y tế huyện Tam Nông 1

Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn 7

Trung tâm Y tế Yên Lập 6

Bệnh viện Bãi Cháy 8

Bệnh viện Bảo Vệ Sức Khỏe Tâm thần Quảng Ninh 1

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả 9

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiên Yên 4

Miền Bắc

SLBáo cáo: 

3182

Số tỉnh: 25

Số BV: 291

1.51%

0.30%

0.52%

0.18%

0.43%

1.28%

3.25%

Đông Bắc 

Bộ SLBáo 

cáo: 770

Số tỉnh: 9

Số BV: 93

107

Quảng Ninh 271

Bắc Giang 126

Bắc Kạn 25

Cao Bằng 43

Hà Giang 15

Lạng Sơn 36

Phú Thọ



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long 23

Bệnh viện Đa khoa thị xã Quảng Yên 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 68

Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh 6

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh 26

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí 66

Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ 7

Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu 5

Trung tâm Y tế huyện Hải Hà 5

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên 10

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn 11

Trung tâm Y tế Than khu vực Mạo Khê 3

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều 6

Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên 10

Trung tâm Y tế TP. Móng Cái 2

Bệnh viện A Thái Nguyên 16

Bệnh viện C Thái Nguyên 14

Bệnh viện Đa khoa Đại Từ 4

Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ 6

Bệnh viện Đa khoa huyện Võ Nhai 1

Bệnh viện Đa khoa Phú Lương 4

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 36

Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên 7

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Thái Nguyên 12

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 3

Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa - ĐHTN 1

Phân Viện Trại Cau - Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ 1

Trung tâm Y tế TP. Thái Nguyên 1

Bệnh viện Đa khoa Khu vực ATK 8

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Kim Xuyên 4

Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang 4

Bệnh viện Đa khoa Yên Sơn 1

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tuyên Quang 20

Bệnh viện Suối Khoáng Mỹ Lâm 3

Bệnh viện Đa khoa Lương Tài 3

Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành 2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh 59

Bệnh viện Đa khoa Yên Phong 1

Bệnh viện Lao - Bệnh Phổi Bắc Ninh 13

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh 3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam 5

Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam 2

Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên 3

Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân 11

Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm 3

Bệnh viện 09 1

Bệnh viện 198 Bộ Công An 2

Bệnh viện Bắc Thăng Long 6

Bệnh viện Bạch Mai 175

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 16

Bệnh viện Bưu Điện 3

Miền Bắc

SLBáo cáo: 

3182

Số tỉnh: 25

Số BV: 291

3.25%

1.28%

0.48%

0.97%

0.29%

16.55%

Đông Bắc 

Bộ SLBáo 

cáo: 770

Số tỉnh: 9

Số BV: 93

Đồng Bằng 

Sông Hồng 

SLBáo cáo: 

2154

Số tỉnh: 10

Số BV: 152

Hà Nam 24

Hà Nội 1380

Quảng Ninh 271

Thái Nguyên 107

Tuyên Quang 40

Bắc Ninh 81



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 2

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa 3

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 28

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 12

Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai 2

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 13

Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì 4

Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ 9

Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng 6

Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm 8

Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh 19

Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức 8

Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên 8

Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất 13

Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín 8

Bệnh viện Đa khoa Medlatec 2

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội) 6

Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn 2

Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây 4

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 2

Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì 6

Bệnh viện Đa khoa Trí Đức 2

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Thăng Long 2

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình 9

Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội 6

Bệnh viện Da Liễu Hà Nội 1

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 42

Bệnh viện E 3

Bệnh viện Hữu Nghị 59

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 3

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba 4

Bệnh viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga 1

Bệnh viện Mắt Trung ương 23

Bệnh viện Nhi Trung ương 6

Bệnh viện Nội Tiết Trung ương 18

Bệnh viện Nông Nghiệp 15

Bệnh viện Phổi Hà Nội 5

Bệnh viện Phổi Trung ương 250

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội 18

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 106

Bệnh viện Quân Y 103 21

Bệnh viện Quân y 105 1

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương 6

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương 11

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội 45

Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức 6

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 6

Bệnh viện Thanh Nhàn 45

Miền Bắc

SLBáo cáo: 

3182

Số tỉnh: 25

Số BV: 291

16.55%

Đồng Bằng 

Sông Hồng 

SLBáo cáo: 

2154

Số tỉnh: 10

Số BV: 152

Hà Nội 1380



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 109

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội 11

Bệnh viện Vinmec Times City 79

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Hà Đông 4

BV Mắt Quốc Tế DND 4

Phòng khám Đa khoa Cầu Diễn 1

Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm 1

Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác 4

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương 77

Bệnh viện Đa khoa Bình Giang 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc 4

Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Sách 9

Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà 2

Bệnh viện Đa khoa Kinh Môn 7

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 34

Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ 45

Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Dương 2

Bệnh viện Nhi Hải Dương 8

Bệnh viện Quân Y 7 3

Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương 1

Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương 1

Bệnh viện Đa khoa quận Hải An 2

Bệnh viện Đa khoa quận Ngô Quyền 1

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 3

Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên 9

Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng 21

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp 2

Bệnh viện Kiến An 5

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Hải Phòng 1

Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng 10

Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng 4

Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng 25

Trung tâm Y tế quận Dương Kinh 1

Bệnh viện Đa khoa Phố Nối 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên 5

Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hưng Yên 3

Bệnh viện Tâm thần Kinh 36

Bệnh xá Công an tỉnh Hưng Yên 2

Trung tâm Y tế huyện Ân Thi 1

Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu 7

Trung tâm Y tế Văn Lâm 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Giao Thủy 7

Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu 21

Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Lộc 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh 6

Bệnh viện Đa khoa huyện Vụ Bản 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên 3

Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình 7

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định 4

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 13

Bệnh viện Đa khoa TP Nam Định 2

Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường 1

2.17%

Miền Bắc

SLBáo cáo: 

3182

Số tỉnh: 25

Số BV: 291

16.55%

1.39%

1.02%

0.67%

Đồng Bằng 

Sông Hồng 

SLBáo cáo: 

2154

Số tỉnh: 10

Số BV: 152

Nam Định 181

Hà Nội 1380

Hải Dương 116

Hải Phòng 85

Hưng Yên 56



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định 2

Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định 38

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định 1

Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Nam Định 17

Bệnh viện Tâm thần Nam Định 56

Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 41

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Bình 20

Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình 16

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng 4

Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà 5

Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân 5

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư 6

Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương 2

Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực 3

Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 5

Bệnh viện Đa khoa TP. Thái Bình 3

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lâm Hoa 6

Bệnh viện Đại học Y Thái Bình 2

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Thái Bình 42

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình 15

Bệnh viện Tâm thần Thái Bình 4

Bệnh viện 74 Trung ương 13

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên 3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 21

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc 1

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc 2

Bệnh viện Tâm Thần Vĩnh Phúc 7

Trung tâm Y tế huyện Sông Lô 1

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường 2

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên 2

Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ 3

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh 28

Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh 10

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà 10

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà 9

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang 2

Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh 4

Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh 12

Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 1

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh 29

Bệnh viện Đa khoa Anh Sơn 1

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông 1

Bệnh viện Đa khoa Hưng Nguyên 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu 11

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu 4

Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Kỳ 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành 3

2.17%

0.94%

1.24%

0.60%

1.38%

3.60%

Miền Bắc

SLBáo cáo: 

3182

Số tỉnh: 25

Số BV: 291

Miền 

Trung

SLBáo cáo: 

1837

Số tỉnh: 19

Số BV: 196

Đồng Bằng 

Sông Hồng 

SLBáo cáo: 

2154

Số tỉnh: 10

Số BV: 152

Bắc Trung 

Bộ SLBáo 

cáo: 773

Số tỉnh: 6

Số BV: 81

Nghệ An 300

Nam Định 181

Ninh Bình 78

Thái Bình 103

Vĩnh Phúc 50

Hà Tĩnh 115



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc 11

Bệnh viện Đa khoa Quỳ Hợp 2

Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh 2

Bệnh viện ĐK Khu vực Tây Bắc Nghệ An 4

Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An 62

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Nghệ An 76

Bệnh viện Mắt Nghệ An 1

Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An 1

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập 6

Bệnh viện Quân Y 4 5

Bệnh viện Quốc tế Vinh 22

Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An 22

BV Sản Nhi Nghệ An (Nghệ An) 39

Trạm Y tế huyện Quỳ Hợp 1

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn 1

Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu 2

Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ 1

Trung tâm Y tế Nam Đàn 6

Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn 13

Bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới 1

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới 9

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình 3

Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị 9

Bệnh viện Đa khoa Đông Hà 1

Bệnh viện Đa khoa Gio Linh 1

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải 11

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 59

Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà 3

Bệnh viện 71 Trung ương 8

Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc 6

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa 7

Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy 10

Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung 10

Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa 13

Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia 2

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc 6

Bệnh viện Đa khoa Nông Cống 2

Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành 3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 28

Bệnh viện Đa khoa TP. Thanh Hóa 2

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 2

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 26

Bệnh viện Nội Tiết Thanh Hóa 2

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa 9

Bệnh viện Lao - Bệnh phổi Thừa Thiên Huế 7

Bệnh viện Mắt Huế 1

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế 1

1.40%

3.60%

0.16%

1.01%

1.73%

Miền 

Trung

SLBáo cáo: 

1837

Số tỉnh: 19

Số BV: 196

Bắc Trung 

Bộ SLBáo 

cáo: 773

Số tỉnh: 6

Số BV: 81

Nghệ An 300

Quảng Bình 13

Quảng Trị 84

Thanh Hóa 144

Thừa Thiên 

Huế
117



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Tâm thần Huế 1

Bệnh viện Trung ương Huế 35

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 51

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền 1

Trung tâm Y tế Nam Đông 3

Trung tâm Y tế Phú Lộc 5

Trung tâm Y tế Phú Vang 10

Trung tâm Y tế Quảng Điền 2

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn 7

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định 6

Bệnh viện Phong - Da Liễu Trung Ương Quy Hòa 1

Bệnh viện Tâm thần Bình Định 1

Trung tâm Y tế Hoài Ân 1

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn 10

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 4

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 1

Bệnh viện An Phước 4

Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận 26

Bệnh viện Hàm Thuận Nam 3

Bệnh viện Tuy Phong 4

BV ĐK Khu vực Lagi 3

Trung tâm Y tế Hàm Thuận Nam 2

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong 3

Bệnh viện C Đà Nẵng 17

Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 23

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình 4

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng 85

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn 19

Bệnh viện Da Liễu TP. Đà Nẵng 10

Bệnh viện Phụ Nữ TP. Đà Nẵng 2

Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng 99

Bệnh viện Tâm thần TP. Đà Nẵng 1

Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng 1

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 7

Trung tâm Y tế Hải Châu 25

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang 7

Trung tâm Y tế Liên Chiểu 1

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà 2

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Mil 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức Đắc Nông 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông 10

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đắc Nông 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn 10

Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Păc 2

Bệnh viện Đa khoa Krông Năng 20

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk 8

Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột 1

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Thiện Hạnh 17

Bệnh viện Đại học Tây Nguyên 2

1.40%

0.37%

0.55%

3.66%

0.18%

0.83%

Miền 

Trung

SLBáo cáo: 

1837

Số tỉnh: 19

Số BV: 196

Bắc Trung 

Bộ SLBáo 

cáo: 773

Số tỉnh: 6

Số BV: 81

Nam Trung 

Bộ SLBáo 

cáo: 1064

Số tỉnh: 13

Số BV: 115

Bình Định 31

Bình Thuận 46

Đà Nẵng 305

Đắc Nông 15

Đắk Lắk 69

Thừa Thiên 

Huế
117



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Đắk Lắk 8

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Đăk Lăk 1

Bệnh viện 331 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai 10

Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai 7

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai 8

Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa 1

Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ 1

Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ 1

Trung tâm Y tế huyện IaPa 1

Trung tâm Y tế huyện Kbang 2

Trung tâm Y tế huyện Kong Chro 1

Trung tâm Y tế Krông Pa 3

Trung tâm Y tế TP. Pleiku 3

Bệnh viện 22-12 25

Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa 102

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh 6

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Diêm 5

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa 24

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang 10

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang 3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 29

Bệnh viện Da Liễu 4

Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Nha Trang 3

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Khánh Hòa 1

Bệnh viện quân y 87 1

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa11

BV Bệnh Nhiệt Đới tỉnh Khánh Hòa 6

Trung tâm Y tế Cam Lâm 1

Trung tâm Y tế Diên Khánh 11

Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn 1

Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh 4

Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh 1

Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa 28

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 1

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 20

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt 16

Bệnh viện huyện Di Linh 1

Bệnh viện II Lâm Đồng 17

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Bảo Lộc (Lâm Đồng) 1

Trung tâm Y tế Bảo Lâm 2

Trung tâm Y tế Cát Tiên 5

Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng 2

Trung tâm Y tế Lạc Dương 1

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Sơn 1

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Ninh Thuận 16

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận 20

Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Tây Hòa 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên 6

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Miền Núi Phía Bắc tỉnh Quảng Nam10

0.78%

0.48%

0.08%

1.19%

0.83%

0.47%

3.31%

0.02%

Miền 

Trung

SLBáo cáo: 

1837

Số tỉnh: 19

Số BV: 196

Nam Trung 

Bộ SLBáo 

cáo: 1064

Số tỉnh: 13

Số BV: 115

Phú Yên 7

Quảng Nam 99

Gia Lai 39

Khánh Hòa 276

Kon Tum 2

Lâm Đồng 65

Ninh Thuận 40

Đắk Lắk 69



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam 3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam 3

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 18

Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam 11

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam 28

Trung tâm Y tế Duy Xuyên 2

Trung tâm Y tế Hiệp Đức 1

Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My 2

Trung tâm y tế Nam Giang 1

Trung tâm Y tế Nông Sơn 18

Trung tâm Y tế Tam Kỳ 1

Trung tâm Y tế Thăng Bình 1

Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Tư Nghĩa 7

Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Hành 3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 53

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi 1

Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 1

Bệnh viện Bà Rịa 54

Bệnh viện Lê Lợi 25

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 5

Trung tâm Y tế huyện Tân Thành 1

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 7

Trung tâm Y tế Long Điền 3

Bệnh viện Công ty Cao Su Dầu Tiếng 4

Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Cát 4

Bệnh viện Đa khoa huyện Dĩ An 3

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex 9

Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hạnh Phúc 17

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương 29

Bệnh viện Mỹ Phước 1

Bệnh viện Phụ Sản Bán Công Bình Dương 3

Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương 1

Trung tâm Y tế  TX. Tân Uyên 3

Trung tâm Y tế Cao su Dầu Tiếng 3

Trung tâm Y tế thị xã Dĩ An 2

Trung tâm Y tế TP. Thủ Dầu Một 1

Bệnh viện Đa khoa Cao Su Đồng Phú 4

Bệnh viện Đa khoa Chơn Thành 1

Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long 2

Bệnh viện Nhân Ái 1

Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp 2

Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh 4

Trung tâm Y tế Phước Long - Bình Phước 1

Trung tâm Y tế thị xã Bình Long 2

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 41

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Định Quán 11

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh 13

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Thành 11

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thống Nhất Đồng Nai 17

Bệnh viện ĐK Cao Su Đồng Nai 2

1.19%

0.84%

1.14%

0.96%

0.20%

2.03%

Miền Nam

SLBáo cáo: 

3318

Số tỉnh: 19

Số BV: 271

Miền 

Trung

SLBáo cáo: 

1837

Số tỉnh: 19

Số BV: 196

Nam Trung 

Bộ SLBáo 

cáo: 1064

Số tỉnh: 13

Số BV: 115

Đông Nam 

Bộ SLBáo 

cáo: 2069

Số tỉnh: 6

Số BV: 118

Bình Phước 17

Đồng Nai 169

Quảng Nam 99

Quảng Ngãi 70

Bà Rịa - Vũng 

Tàu
95

Bình Dương 80



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai 24

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai 13

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai 4

Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai 28

Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 2 4

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ 1

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh 13

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tây Ninh 13

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 10

Bệnh viện 30/4 - TP. Hồ Chí Minh 7

Bệnh viện An Bình 1

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 109

Bệnh viện Bình Dân TP. Hồ Chí Minh 29

Bệnh viện Bình Thạnh 3

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 19

Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Saigon - Ito 5

Bệnh viện Chợ Rẫy 88

Bệnh viện Chuyên khoa Ngoại Thần Kinh Quốc Tế 2

Bệnh viện Đa khoa An Sinh 2

Bệnh viện Đa khoa Đức Khang 1

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 29

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi 36

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn 4

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức 5

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức 2

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 41

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh 2

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 5

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng 3

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hoàn Mỹ 5

Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh 5

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á 10

Bệnh viện Da Liễu TP. Hồ Chí Minh 102

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 59

Bệnh viện FV 1

Bệnh viện Gaya Việt Hàn 3

Bệnh viện Hùng Vương 50

Bệnh viện huyện Củ Chi 2

Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam 1

Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh 3

Bệnh viện Ngoại khoa và Chấn thương chỉnh hình STO Phương Đông6

Bệnh viện Nguyễn Trãi 2

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 13

Bệnh viện Nhân Ái TP.Hồ Chí Minh 1

Bệnh viện Nhân Dân 115 19

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 30

Bệnh viện Nhi Đồng I 40

Bệnh viện Nhi Đồng II 31

Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh 5

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 291

Bệnh viện Pháp Việt 8

Bệnh viện Phụ Sản MêKông 96

0.43%

20.06%

2.03%

Miền Nam

SLBáo cáo: 

3318

Số tỉnh: 19

Số BV: 271

36

Đông Nam 

Bộ SLBáo 

cáo: 2069

Số tỉnh: 6

Số BV: 118

Đồng Nai 169

Tây Ninh

TP. Hồ Chí 

Minh
1672



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn 28

Bệnh viện quận 1 4

Bệnh viện quận 10 4

Bệnh viện quận 11 25

Bệnh viện quận 2 4

Bệnh viện quận 4 20

Bệnh viện quận 6 9

Bệnh viện quận 7 3

Bệnh viện quận 8 2

Bệnh viện quận Bình Tân 19

Bệnh viện quận Bình Thạnh 1

Bệnh viện quận Phú Nhuận 1

Bệnh viện quận Tân Phú 12

Bệnh viện quận Thủ Đức 6

Bệnh viện Quốc tế City 1

Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định 2

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh 2

Bệnh viện Saigon - Ito 3

Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn 7

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh 11

Bệnh viện Tâm thần 12

Bệnh viện Tân Bình 5

Bệnh viện Thống Nhất 7

Bệnh viện Tim Tâm Đức 3

Bệnh viện Triều An 5

Bệnh viện Trưng Vương 25

Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học TP. Hồ Chí Minh 6

Bệnh viện Từ Dũ 244

Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh 18

Bệnh viện Y học Cổ truyền TP. Hồ Chí Minh 1

BV Quân Y 175 (TP. Hồ Chí Minh) 1

Khu Điều Trị Phong Bến Sắn 1

Viện Tim TP. Hồ Chí Minh 4

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân 2

Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú 16

Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Phú 13

Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành - An Giang 5

Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Mới 14

Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Tân 43

Bệnh viện Đa khoa huyện Thoại Sơn 41

Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên 13

Bệnh viện Đa khoa huyện Tri Tôn 4

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu 2

Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang 20

Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân 7

Bệnh viện Đa khoa thành phố Châu Đốc 3

Bệnh viện Đa khoa thị xã Châu Đốc 5

Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu 15

Bệnh viện Đa khoa TP. Long Xuyên 3

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 88

Bệnh viện Hạnh Phúc 11

Bệnh viện Mắt - TMH - RHM An Giang 2

20.06%

3.99%

Miền Nam

SLBáo cáo: 

3318

Số tỉnh: 19

Số BV: 271

Đông Nam 

Bộ SLBáo 

cáo: 2069

Số tỉnh: 6

Số BV: 118

Đồng Bằng 

Sông Cửu 

Long 

SLBáo cáo: 

1249

Số tỉnh: 13

Số BV: 153

TP. Hồ Chí 

Minh
1672

An Giang 333



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Sản Nhi An Giang 21

Bệnh viện Tim Mạch An Giang 5

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu 8

Bệnh viện Đa khoa Đông Hải 2

Bệnh viện Đa khoa Giá Rai 16

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 5

Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân 9

Bệnh viện Đa khoa Phước Long - Bạc Liêu 3

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic 6

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lợi 46

Trung tâm Kiểm soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu 1

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bạc Liêu 7

Trung tâm Y tế Đông Hải 1

Bệnh viện Đa khoa Ba Tri 8

Bệnh viện Đa khoa Bình Đại 2

Bệnh viện Đa khoa Châu Thành - Bến Tre 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Lách 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Phú 1

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh 12

Bệnh viện Đa khoa Minh Đức 5

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bến Tre 11

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 71

Trung tâm Y tế huyện Bình Đại 2

Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm 5

Bệnh viện Cà Mau 17

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải 9

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cái Nước 2

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đầm Dơi 1

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn 2

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Trần Văn Thời 6

Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau 12

Bệnh viện Y học cổ truyền Cà Mau 1

Trung tâm Y tế huyện Thới Bình 3

Trung tâm Y tế huyện U Minh 2

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long 15

Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Điền 12

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh 9

Bệnh viện Đa khoa quận Bình Thủy 5

Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng 3

Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn 9

Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt 24

Bệnh viện Đa khoa Thới Lai 2

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ 19

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 13

Bệnh viện Da Liễu TP. Cần Thơ 37

Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ 1

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ 4

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi TP. Cần Thơ 44

Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ 3

Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ 12

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ 24

Bệnh viện Quân Dân Y TP. Cần Thơ 1

3.99%

1.25%

1.43%

0.66%

3.45%

Miền Nam

SLBáo cáo: 

3318

Số tỉnh: 19

Số BV: 271

Đồng Bằng 

Sông Cửu 

Long 

SLBáo cáo: 

1249

Số tỉnh: 13

Số BV: 153

Bạc Liêu 104

Bến Tre 119

Cà Mau 55

Cần Thơ 288

An Giang 333



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Quân y 121 2

Bệnh viện Quốc Tế Phương Châu 7

Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ 4

Bệnh viện Tâm thần TP. Cần Thơ 6

Bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ 7

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ 8

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền 4

Trung tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản TP. Cần Thơ 10

Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ 2

Trung tâm Y tế quận Cái Răng 1

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 24

Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Ngự 5

Bệnh viện Đa khoa huyện Lai Vung 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò 4

Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình 1

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười 9

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 7

Bệnh viện Đa khoa Tam Nông 3

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp2

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp 2

Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang 14

Bệnh viện Đa khoa Long Mỹ 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang 3

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Hậu Giang 2

Trung tâm Y tế Châu Thành - Hậu Giang 4

Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ 5

Trung tâm Y tế Vị Thủy 1

Bệnh viện Bình An 2

Bệnh viện Đa khoa An Minh 1

Bệnh viện Đa khoa Hòn Đất 1

Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành - Kiên Giang 6

Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng 4

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang 36

Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc 5

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc 2

Bệnh viện Đa khoa Tân Hiệp 3

Bệnh viện Đa khoa thị xã Hà Tiên 1

Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải 1

Trung tâm Y tế U Minh Thượng 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hưng 1

Bệnh viện Đa khoa Long An 10

Bệnh viện Tâm Thần Long An 1

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức 4

Trung tâm Y tế huyện Cần Đước 1

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành - Long An 6

Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng 6

Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa 2

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng 2

Bệnh viện 30/4 - Sóc Trăng 6

Bệnh viện Đa khoa huyện Cù Lao Dung 9

0.79%

0.40%

0.94%

3.45%

0.74%

0.36%

Miền Nam

SLBáo cáo: 

3318

Số tỉnh: 19

Số BV: 271

Hậu Giang

Đồng Bằng 

Sông Cửu 

Long 

SLBáo cáo: 

1249

Số tỉnh: 13

Số BV: 153

30

Kiên Giang 66

Long An 33

Sóc Trăng 78

Cần Thơ 288

Đồng Tháp 62



Tỉnh Tên Bệnh Viện
Số BC 

Theo BV

Số BC 

Theo 

Tỉnh

% BC 

Theo Tỉnh
Miền

Bệnh viện Đa khoa huyện Kế Sách 4

Bệnh viện Đa khoa huyện Long Phú 5

Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Tú 5

Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Xuyên 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Ngã Năm 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Trị 5

Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng 3

Bệnh viện Đa khoa thị xã Ngã Năm 6

Bệnh viện Đa khoa TP. Sóc Trăng 7

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Châu 3

Bệnh viện Quân Dân Y tỉnh Sóc Trăng 12

Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Sóc Trăng 2

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành - Sóc trăng 7

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy 10

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Gò Công 7

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Tây 3

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang 8

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tiền Giang 11

Trung tâm Y tế huyện Tân Phước 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú 5

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Ngang 8

Bệnh viện Đa khoa Tiểu Cần 4

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh 5

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Trà Vinh 1

Trung tâm Y tế huyện Trà Cú 1

Bệnh viện Đa khoa Bình Minh 4

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long 6

Bệnh viện Lao - Bệnh Phổi Vĩnh Long 4

Phòng khám ngoại trú (OPC) BV Đa khoa Vĩnh Long 2

Trung tâm Y tế huyện Mang Thít 1

8337 8337 100%

0.94%

0.48%

0.29%

0.20%

Miền Nam

SLBáo cáo: 

3318

Số tỉnh: 19

Số BV: 271

Tiền Giang 40

Trà Vinh 24

Vĩnh Long 17

Đồng Bằng 

Sông Cửu 

Long 

SLBáo cáo: 

1249

Số tỉnh: 13

Số BV: 153

Sóc Trăng 78

Tổng


